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CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHỐNG GIẢ VIỆT NAM 

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2025 

BÁO GIÁ GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN 

GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác 

Lời đầu tiên, Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam (ACTIV) xin trân trọng gửi tới Quý doanh 

nghiệp, Quý đối tác lời cảm ơn đã quan tâm tới Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

bằng tem chip điện tử TrueData. Chúng tôi xin gửi tới anh chị bảng báo giá Giải pháp truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa với chi tiết như sau: 

MẶT HÀNG/DỊCH VỤ ĐVT 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

I. Phần dịch vụ

1.1. Phí duy trì thuê bao, tài khoản – 
user chính: Ứng dụng trong hoạt 
động truy xuất nguồn gốc (Chưa 
bao gồm thiết bị xác thực 
TruePoint) 

User/ 

tháng 

1.000.000 Đóng theo chu kỳ 12 tháng vào 10 

ngày đầu của mỗi chu kỳ. 

1.2. Phí duy trì thuê bao, tài khoản – 

user thứ cấp (Chưa bao gồm 

thiết bị xác thực TruePoint) 

User/ 

tháng 

100.000 

1.3. Mã QR code biến đổi (Áp dụng 

cho các sản phẩm có giá trị nhỏ) 

tối đa 50 mã QR code cho 50 sản 

phẩm theo 1 tem chip. 

Cái 10 ACTIV sẽ cung cấp dải QR code 

rỗng, doanh nghiệp sẽ in ấn lên bao 

bì sản phẩm (Unit) hoặc ACTIV sẽ 

cung cấp bao bì cho DN. 

II. Phần thiết bị

2.1. Tem Chip HF phổ thông Cái 5.500 Đơn giá áp dụng cho Chip có sẵn. 

2.2. Tem Chip HF thiết kế Cái 5.500 (Đơn hàng tối thiểu 10.000 chip 

thiết kế mẫu riêng) 

2.3. Thẻ xác thực “TruePoint” 

(Là thiết bị bắt buộc trong quá 

trình sử dụng dịch vụ phần mềm 

TrueData nhằm xác thực, định 

danh các tài khoản, user chính 

hoặc thứ cấp.) 

Cái 50.000 Mỗi thẻ TruePoint sẽ đi kèm với 1 

user. 

III. Bảo hiểm mua hàng chính hãng

1.3. Phí kích hoạt “bảo hiểm mua 

hàng chính hãng”(Tính trên tổng 

giá trị hàng hóa sử dụng giải pháp 

TrueData kích hoạt bảo hiểm) 

%/giá 

niêm yết 

của sản 

phẩm 

BIC: 0,3% 

PTI: 0,2% 
Phụ thuộc vào giá trị hàng hóa ứng 

dụng giải pháp, có đăng ký kích 

hoạt bảo hiểm (Việc tham gia bảo 

hiểm là không bắt buộc). 
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Lưu ý: 

- Giá chưa bao gồm giá in ấn nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu của Bên B đối với trường 

hợp không sử dụng tem chip phổ thông (nếu có), chi phí vận chuyển hoặc các chi phí phát 

sinh khác. Trường hợp có yêu cầu khác, các bên thống nhất thông tin cụ thể tại mỗi đơn 

đặt hàng. 

- Thiết bị sử dụng là điện thoại có tích hợp NFC do khách hàng tự đầu tư. Bên A thực hiện 

việc tư vấn cho Bên B dòng máy có tích hợp NFC phù hợp để sử dụng trong hoạt động ghi 

dữ liệu sản phẩm. Trong trường hợp bên B muốn nâng cấp lên quy mô công nghiệp thì tùy 

vào nhu cầu sẽ báo giá cho từng trường hợp hoặc tư vấn cho Bên B các thiết bị phù hợp 

với nhu cầu khách hàng; 

- Phí dịch vụ bảo hiểm: 

• Phí dịch vụ bảo hiểm là phần chi phí tăng thêm được tính trên tổng giá trị sản phẩm 

ứng dụng giải pháp TrueData. (Phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

• Giá trị sản phẩm là giá do nhà sản xuất công bố áp dụng cho từng loại sản phẩm ở tại 

một thời điểm nhất định. 

• Bên B có trách nhiệm cung cấp thông tin sản phẩm ứng dụng, giá trị sản phẩm hàng 

hóa, … theo biểu mẫu làm cơ sở tính phí tại thời điểm ứng dụng giải pháp TrueData 

cho mỗi loại sản phẩm nếu có yêu cầu kích hoạt sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm sản 

phẩm công nghệ/bảo hiểm mua hàng chính hãng. Cập nhật thông tin kịp thời nếu có 

thay đổi, bổ sung đối với các sản phẩm, hàng hóa đăng ký kích hoạt bảo hiểm. 

- Thời gian giao hàng dự kiến đối với mặt hàng chip HF: Căn cứ vào tình hình chip tồn 

thực tế tại nhà máy, thời gian dự kiến giao hàng có thể thay đổi trong thời hạn từ 03 tuần 

đến 12 tuần. ACTIV sẽ thông tin cụ thể tới khách hàng trong từng trường hợp cụ thể khi có 

yêu cầu đặt hàng. 

- Trong quá trình ứng dụng giải pháp TrueData trong hoạt động truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa,… ACTIV sẽ tư vấn cho khách hàng loại Tag, chip phù hợp và sẽ báo giá 

lại đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT), % thuế GTGT cụ thể: 

• Phần mềm (User chính, User thứ cấp): Không chịu thuế GTGT 

• Phần cứng (Tem chip, tag chip và thẻ Truepoint): 10% 

• Bảo hiểm mua hàng chính hãng: 10% 

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày thông báo cho đến khi có thông báo mới. 

 

Trân trọng./. 

 

 
 


